
UBND PHƢỜNG CẨM LỆ Biểu mẫu số 54

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG SỐ 78.055 78.055 326.843 0 317.642 9.201 419 407

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 78.055 0 78.055 317.642 0 317.642 9.201 407 407

Văn phòng Đảng ủy phường 5.473 13.272 587 243

UBMTTQ phường 5.552 9.815 0 177

Văn phòng HĐND và UBND 13.508 15.148 491 112

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 46.125 67.603 4.491 147

Phòng Văn hóa - xã hội 4.800 48.666 0 1.014

Trung tâm Hành chính công 1.560 1.847 0 118

Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 1.038 3.633 328 350

Trường MN Hướng Dương 13.138 105

Trường MN Bình Minh 10.182 239

Trường MN Sao Mai 8.467 342

Trường TH Diên Hồng 14.629 209

Trường TH Hoàng Dư Khương 13.805 378

Trường TH Ngô Quyền 17.449 204

Trường TH Trần Nhân Tông 16.899 259

Trường TH Ông Ích Đường 15.261 158

Trường THCS Nguyễn Văn Linh 24.577 698

STT Tên đơn vị

So sánh (%)Quyết toán

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phƣơng)
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Trường THCS Trần Quý Cáp 11.063 217

Trường THCS Đặng Thai Mai 12.188 496

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƢƠNG

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
9.201

Ghi chú: 

(1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.
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